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LỜI CAM ĐOAN 

  

 

 

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết 

quả nêu trong luận án là trung thực và chưa từng được ai công bố trong một công 

trình nào khác. 

       

     Hà Nội, ngày       tháng       năm 2014 

          Tác giả 

 

    

 

        Phạm Đức Thắng  
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DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT 

 

Bo - Hệ số thể tích của dầu 

EA - Hiệu su t quét ngang, không thứ nguyên 

Ev - Hiệu su t  u t đứng, không thứ nguyên 

ED - Hiệu su t đ y, không thứ nguyên 

GOR - T  số khí dầu 

Kg - Độ th m khí, mD 

Kh - Độ th m ngang, mD 

Ko - Độ th m dầu, mD 

Krg - Độ th m tư ng đối của khí, p.đ.v 

Kro - Độ th m tư ng đối của dầu, p.đ.v 

Krw - Độ th m tư ng đối của nư c, p.đ.v 

Kv - Độ th m thẳng đứng, mD 

Kw - Độ th m nư c, mD 

M - Độ linh động 

P - Áp su t, bar, atm 

Pc - Áp su t mao d n, bar, atm 

R - Bán kính kênh r ng, μm 

Sg - Độ bão hoà khí, % ho c p.đ.v 

Sgr - Độ bão hoà khí tàn dư, % ho c p.đ.v 

So - Độ bão hoà dầu, % ho c p.đ.v 

Sor - Độ bão hoà dầu tàn dư, % ho c p.đ.v 

Sw - Độ bão hoà nư c, % ho c p.đ.v 

Swr - Độ bão hoà nư c dư, % ho c p.đ.v (không thứ nguyên) 

Tv a - Nhiệt độ v a, 
o
C, 

o
F- Độ Fahr nh it  

o
F = 1,8

o
C + 32) 

V - Thể tích, cm
3
 

v - Vận tốc dòng th m, cm/s, cc/giờ, ft/ng   

vinj - Thể tích b m ép, cm
3
 

Vp - Thể tích l  r ng, cm
3
 

β - Độ nén, bar
-1

, atm
-1

 

θ - Góc dính ư t, độ  

μ - Độ nh t, cP 



 vi  

ρ - Mật độ, g/cm
3
 

σ - Sức căng b  m t, dyn/cm ho c mN/m 

Ф - Độ r ng, % ho c p.đ.v 

g - Độ linh động của khí 

o - Độ linh động của dầu 

w - Độ linh động của nư c 

  

Atm - Đ n v  đo áp  u t    atm =  4,6959 psi) 

Bar - Đ n v  đo áp  u t    bar =  4,5038 psi) 

EOR - Khai thác dầu tăng cường (Enhanced Oil Recovery)  

FCM -    chế trộn l n   lần (First  Contact Miscibility) 

ft - Bộ - Đ n v  đo chi u d i    ft = 0,3048 m) 

HCG - Khí Hydrocarbon (Hydrocarbon Gas) 

HCPV - Thể tích chứa dầu v a của đá    drocarbon  or  Volum   

HSTHD - Hệ  ố thu h i dầu  

IHCPV -Thể tích chứa dầu v a ban đầu (Initial Hydrocarbon Pore Volume) 

IOR -  ia tăng thu h i dầu (Improved Oil Recovery) 

LPG - Kh  ga  hoá lỏng  Li uid   trol um  a   

MCM -    chế trộn l n nhi u lần (Multiple Contact Miscibility) 

MMP -  p  u t trộn l n tối thiểu (Minimum Misible Pressure) 

NIPI - Viện nghi n cứu khoa h c v  thiết kế dầu kh  biển  
o
API - Đ n v  đo t  tr ng th o ti u chu n Viện Dầu Kh  Mỹ 

OOIP - Trữ lượng dầu tại ch  ban đầu (Original Oil In Place)  

p.đ.v - Phần đ n v  

PV - Thể t ch l  r ng v a 

PVEP - Tổng  ông t  Thăm dò v  Khai thác Dầu kh   

PVN - Tập đo n Dầu kh  Việt Nam  

PVT - Các tính ch t dầu v a 

SH - Tầng đ a ch n phản xạ 

VPI - Viện Dầu kh  Việt Nam  

VSP - Liên doanh dầu kh  Việt- Nga  

WAG - B m  p kh  nư c luân phi n (Water Alternate Gas) 

 



 vii  

   N  MỤC BẢNG BIỂU  

  Trang 

Bảng 2.1 T nh ch t v a v  ch t lưu 42 

Bảng   2 Phân bố trữ lượng tại ch  của tầng Mioxen hạ, mỏ Bạch 

Hổ 

43 

Bảng   3 Tình trạng khai thác của Miox n hạ đến ng     -12-2012 46 

Bảng   4 T nh ch t ch t lưu v  đá chứa của một  ố v a dầu tại Việt 

Nam 

48 

Bảng   5 T nh ch t v a v  đi u kiện để áp dụng b m  p kh  cho 

tầng chứa cát kết Miox n hạ, mỏ Bạch  ổ th o thống k  

của Talb r 

51 

Bảng   6 Trữ lượng kh  tại ch  tại th m lục đ a Đông Nam Việt 

Nam  Tổng hợp các báo cáo đ  được  VN ph  du ệt  

55 

Bảng 3.1 Báo cáo đo m u l i tr n má   M      59 

Bảng 3.2a  h t lưu bình đo 60 

Bảng 3.2b Kh  bình đo 60 

Bảng 3.3 Th nh phần kh  bình đo v  th nh phần dầu v a 62 

Bảng 3.4  ác thông  ố vật lý dầu tái tạo 62 

Bảng 3.5 Kết  uả th  nghiệm v i   c p áp  u t b m  p 67 

Bảng 3.6 Th nh phần kh  th p áp v  kh  ga  h a lỏng tại mỏ Bạch 

 ổ 

70 

Bảng 3.7  Kết  uả th  nghiệm v i 7 c p áp  u t b m  p 71 

Bảng 3.8  ố liệu kết  uả th  nghiệm b m  p     trư c b m  p 

nư c  

78 

Bảng 3.9   ố liệu kết  uả th  nghiệm b m  p      au b m  p 

nư c  

80 

Bảng 3.10 Kết  uả gia tăng thu h i dầu bằng b m  p     81 

Bảng 3.11 T nh toán lượng kh  dùng cho b m  p     cho tầng 

chứa cát kết Miox n hạ, mỏ Bạch  ổ 

85 

Bảng 4.1 Các t nh ch t dầu của tầng chứa cát kết Miox n hạ 92 

Bảng 4.2 Kết  uả khai thác thực tế v  t nh toán vòm Trung tâm v  

Nam 

93 



 viii  

Bảng 4.3 Kết  uả khai thác thực tế v  t nh toán của vòm Bắc 94 

Bảng 4.4 Th nh phần kh  v  dầu v a 100 

Bảng 4.5 Kết quả chạy dự báo khai thác  104 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


